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ĐỀ ÁN

Mức chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức

làm việc trong các cơ quan chính quyền, Đảng, đoàn thể do thành phố quản lý

Phần thứ nhất

SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Trong giai đoạn 2016 - 2020, thành phố Hải Phòng đã có bước phát triển đột phá, bình quân tốc độ tăng trưởng kinh tế cao đạt 13,94%, gấp 1,3 lần mục tiêu đề ra (10,5%/năm), gấp 1,97 lần giai đoạn 2011 - 2015 (7,08%/năm) và gấp 2,33 lần tốc độ tăng trưởng chung của cả nước (5,99%/năm), đứng thứ 2 vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Năm 2021, mặc dù thành phố chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid - 19 nhưng tăng trưởng kinh tế vẫn duy trì ở mức cao so với cả nước và các địa phương khác. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 12,38%, là mức tăng trưởng cao trong nhóm các tỉnh, thành dẫn đầu cả nước.
Trong khi đó, thực hiện lộ trình tinh giản biên chế giai đoạn từ năm 2015 - 2021, thành phố đã thực hiện giảm 4.772 biên chế công chức và số người làm việc hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước; giảm 02 Chi cục và 105 đơn vị sự nghiệp công lập. Tổng kinh phí chi cho công chức, viên chức giai đoạn 2015 - 2021 đã giảm khoảng trên 500 tỷ đồng. 

Giai đoạn từ năm 2022 - 2026, thành phố dự kiến giảm 3.314 biên chế công chức và số người làm việc hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước; dự kiến giảm 02 Chi cục và 119 đơn vị sự nghiệp. Tổng kinh phí chi cho công chức, viên chức giai đoạn 2022 - 2026 dự kiến giảm khoảng 400 tỷ đồng.

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan chính quyền, Đảng, đoàn thể của thành phố hiện nay là 40.098 người. 
Như vậy, biên chế công chức, viên chức giảm, nhưng khối lượng công việc lại tăng lên do tốc độ phát triển nhanh của nền kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2015 - 2021 và giai đoạn tiếp theo. Trong khi đó, mức lương bình quân của cán bộ, công chức, viên chức thành phố hiện nay còn thấp do mức lương cơ bản được điều chỉnh tăng hàng năm chủ yếu chỉ để bù trượt giá, không đủ trang trải cho chi phí cuộc sống khá cao tại một đô thị loại I trực thuộc Trung ương; đồng thời mức thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức hiện nay được áp dụng chung cho cả nước theo quy định của Trung ương, chưa tương xứng với tốc độ tăng trưởng của thành phố nên chưa có tác dụng khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức gắn bó với khu vực nhà nước, khó thu hút được nhân tài vào làm việc trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể do thành phố quản lý.

Do đó, việc tăng mức thu nhập bình quân cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan chính quyền, Đảng, đoàn thể do thành phố quản lý phù hợp với tốc độ tăng trưởng thực tế của thành phố, cơ bản đáp ứng mức chi phí sinh hoạt tại một đô thị lớn, góp phần động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố nâng cao hơn nữa hiệu quả công việc, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố là rất cần thiết.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.
2. Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019. 

3. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.
4. Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. 

5. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

6. Nghị quyết số 35/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng.

7. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
8. Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước. 

Phần thứ hai

THỰC TRẠNG SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP TĂNG THÊM ĐỐI VỚI CÁN BỘ,
CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THÀNH PHỐ 

I. THỰC TRẠNG SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THÀNH PHỐ

1. Số lượng

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức thành phố hiện nay là 40.098 người; trong đó:

- Cán bộ, công chức trong các cơ quan chính quyền, Đảng, đoàn thể do thành phố quản lý là: 3.709 người.
- Viên chức trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập khối chính quyền, Đảng, đoàn thể do thành phố quản lý là: 32.075 người (không bao gồm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư).

- Cán bộ, công chức cấp xã là: 4.270 người.

- Những người đã được tuyển dụng là công chức, viên chức hiện đang làm việc tại các Hội đặc thù được Ủy ban nhân dân thành phố giao biên chế là 44 người (sau đây gọi chung là những người làm việc tại các Hội đặc thù).

2. Chất lượng

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: 
	Trình độ đào tạo
	Cán bộ, công chức (bao gồm cả cán bộ, công chức cấp xã)
	Viên chức
	Những người

làm việc tại các

Hội đặc thù

	
	Số lượng

(người)
	Tỷ lệ

(%)
	Số lượng

(người)
	Tỷ lệ

(%)
	Số lượng

(người)
	Tỷ lệ

(%)

	Sơ cấp
	106
	1,33
	14
	0,04
	2
	4,6

	Trung cấp
	477
	5,98
	1716
	5,35
	1
	2,3

	Cao đẳng
	91
	1,14
	3458
	10,78
	0
	0

	Đại học
	5485
	68,74
	23963
	74,71
	24
	54,5

	Sau đại học
	1820
	22,81
	2924
	9,12
	17
	38,6

	Tổng
	7979
	100
	32075
	100
	44
	100


- Độ tuổi:
	Nhóm tuổi
	Cán bộ, công chức (bao gồm cả cán bộ, công chức cấp xã)
	Viên chức
	Những người

làm việc tại các

Hội đặc thù

	
	Số lượng

(người)
	Tỷ lệ

(%)
	Số lượng

(người)
	Tỷ lệ

(%)
	Số lượng

(người)
	Tỷ lệ

(%)

	Từ 30 tuổi trở xuống
	457
	5,73
	4048
	12,62
	0
	0

	Từ 31 đến 40 tuổi
	3102
	38,88
	11814
	36,83
	14
	31,8

	Từ 41 đến 50 tuổi
	2825
	35,40
	13073
	40,76
	21
	47,7

	Từ 51 đến 55 tuổi
	830
	10,40
	2578
	8,037
	3
	6,8

	Từ 56 đến 60 tuổi
	635
	7,96
	561
	1,75
	6
	13,7

	Trên 60 tuổi
	130
	1,63
	1
	0,003
	0
	0

	Tổng
	7979
	100
	32075
	100
	44
	100

	(Theo số liệu báo cáo của cac cơ quan, đơn vị, địa phương)


II. THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP TĂNG THÊM ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA THÀNH PHỐ

1. Tình hình thực hiện chính sách tiền lương

- Về tiền lương tối thiểu: Hiện nay, tiền lương tối thiểu được Chính phủ quy định chung cho cả nước và điều chỉnh tăng hàng năm căn cứ điều kiện cân đối ngân sách. Tuy nhiên mức lương cơ bản tăng chủ yếu để bù trượt giá, được áp dụng chung trên cả nước, chưa đảm bảo được nhu cầu sống cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức tại thành phố. Lương bình quân của cán bộ, công chức, viên chức chưa phù hợp với giá trị sức lao động.
- Hệ thống thang, bảng lương: Hệ thống thang bảng lương, mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức hiện nay theo quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; theo đó mức lương được quy định theo hệ số, chia ra rất nhiều bậc lương rất phức tạp, khoảng cách giữa các bậc về tiền lương rất nhỏ, chênh lệch mức lương giữa các bậc lương thấp, chưa phản ánh được giá trị cống hiến của từng cán bộ, công chức, viên chức, chưa có tác dụng tạo động lực lao động cho cán bộ, công chức, viên chức, khó thu hút được nhân tài.
- Chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn: Việc nâng bậc lương thường xuyên được thực hiện định kỳ 02 hoặc 03 năm một lần theo ngạch lương đang giữ; việc nâng lương trước thời hạn được thực hiện hàng năm; theo đó cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng, 09 tháng hoặc 12 tháng căn cứ vào thành tích đạt được theo quy định; tuy nhiên, tổng số người được nâng lương thành tích hàng năm ít, không quá 10% tổng số người trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị; khoảng cách giữa các bậc về tiền lương rất nhỏ nên sự chênh lệch mức lương giữa các bậc không đáng kể.
- Chế độ nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức: Hiện nay, thành phố đã quan tâm, thường xuyên tổ chức các kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, tạo điều kiện để những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định được bổ nhiệm và xếp lương theo ngạch, chức danh nghề nghiệp cao hơn, góp phần động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, đối tượng đủ điều kiện, tiêu chuẩn để thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chủ yếu là người có thâm niên công tác, do vậy mức lương sau khi được nâng ngạch, thăng hạng cũng tăng không đáng kể so với những cống hiến của cán bộ, công chức, viên chức.
- Chế độ phụ cấp: Nhà nước ban hành các chế độ phụ cấp lương gồm phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp chức vụ, phụ cấp kiêm nhiệm các chức danh lãnh đạo, phụ cấp khu vực, độc hại, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp công vụ, phụ cấp ưu đãi ngành, ... đã góp phần bù đắp hao phí sức lao động mà tiền lương ngạch, bậc chưa tính đến, có tác dụng phần nào khuyến khích, thu hút lao động đối với một số ngành nghề đặc thù. Tuy nhiên, chế độ phụ cấp không đủ bù đắp hao phí sức lao động tăng thêm của cán bộ, công chức, viên chức.

Biểu số 01: Biểu tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp theo lương của cán bộ, công chức, viên chức thành phố
	STT
	Đối tượng
	Lương theo ngạch, bậc, chức vụ 

(triệu đồng/người/năm)
	Các khoản phụ cấp

theo lương

(triệu đồng/người/năm)

	1
	Cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể
	65,3
	44,9

	2
	Cán bộ, công chức, viên chức khối chính quyền
	59,2
	23,7


(Theo số liệu báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương)

2. Tình hình thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức, viên chức 

2.1. Đối với cán bộ, công chức tại các cơ quan hành chính

Đến nay, thành phố đã trải qua 17 năm thực hiện giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan hành chính trong việc sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ: số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước và số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP. Việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan hành chính đã thể hiện hiệu quả trong việc cải cách bộ máy hành chính nhà nước thành phố, nhằm thúc đẩy hoạt động của các cơ quan gắn với nhu cầu xã hội, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ, cơ chế tự chủ cho phép sử dụng kinh phí tiết kiệm để  bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức: cơ quan thực hiện chế độ tự chủ được áp dụng hệ số tăng thêm quỹ tiền lương tối đa không quá 1,0 lần so với mức tiền lương ngạch, bậc, chức vụ do nhà nước quy định để chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức.

Tuy nhiên trên thực tế, mức thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức rất thấp, không ổn định.

Riêng đối với Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành các Nghị quyết: số 153/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và số 09/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 về ban hành Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022; theo đó định mức phân bổ của 03 cơ quan trên cao hơn các cơ quan khác (cụ thể: 62 triệu đồng/biên chế/năm theo Nghị quyết số 153/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 và 81 triệu đồng/biên chế/năm theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021). Trên cơ sở đó, cùng với việc giảm chi, tăng tiết kiệm, mức thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức 03 cơ quan trên cũng đã phần nào có tác dụng hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, công chức công tác.

2.2. Đối với viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập
Thành phố đã trải qua 16 năm thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ: số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (thay thế Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006) và số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015). 

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 14 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021:
Đơn vị nhóm 1 (đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư): được tự quyết định mức trích (không khống chế mức trích); 

Đơn vị nhóm 2  (đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên): trích tối đa không quá 2 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ, các khoản đóng góp theo tiền lương và các khoản phụ cấp do Nhà nước quy định. Trường hợp đơn vị chi tiền lương theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 Nghị định này thì không trích lập Quỹ bổ sung thu nhập.

Việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đã tăng cường trách nhiệm và quyền hạn cho thủ trưởng đơn vị trong việc quyết định đối với nguồn kinh phí được giao.

Các đơn vị đã chủ động sử dụng nguồn lực tài chính, số lượng viên chức, người lao động, cơ sở vật chất để thực hiện nhiệm vụ được giao bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, nâng cao tinh thần trách nhiệm của viên chức trong việc sử dụng kinh phí, chống tiêu cực, lãng phí nhằm tiết kiệm kinh phí để tăng thu nhập cho viên chức tại đơn vị.

Tuy nhiên, một số đơn vị sự nghiệp công lập chưa nhận thức rõ về các nội dung tự chủ theo Nghị định nên khi thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, đơn vị chưa thực sự quyết tâm, việc thực hiện tự chủ của một số đơn vị vẫn mang tính hình thức nên chưa khai thác hết được tiềm năng và thế mạnh của từng đơn vị để thúc đẩy tăng thu, tiết kiệm chi, tăng thu nhập cho viên chức, người lao động.
Biểu số 02: Biểu thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức, viên chức thành phố năm 2021:
	STT
	Khối
	Đối tượng
	Thu nhập tăng thêm (triệu đồng/người/năm)

	1
	Khối Đảng, đoàn thể
	Cán bộ, công chức
	5,8

	
	
	Viên chức
	0

	2
	Khối chính quyền
	Cán bộ, công chức
	2,7

	
	
	Viên chức
	8,5


(Theo số liệu báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương)

3. Đánh giá chung về tình hình thực hiện chính sách tiền lương và thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức, viên chức

3.1. Thành tựu

Trong nhiều năm qua, nhà nước Việt Nam đã nhiều lần cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức trong tổng thể cải cách chính sách tiền lương quốc gia. Tiền lương và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức có xu hướng tăng, bước đầu phát huy vai trò đòn bẩy của tiền lương đối với tăng năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả làm việc tốt hơn và từng bước ổn định, có phần cải thiện đời sống cán bộ, công chức, viên chức.

Tiền lương tối thiểu chung (tiền lương cơ sở) áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức được xác định theo hướng tiếp cận dần mức sống tối thiểu, luôn điều chỉnh để bù đắp theo chỉ số giá sinh hoạt và mức tăng trưởng kinh tế, đã chia sẻ một phần gánh nặng trong chi tiêu hàng ngày của cán bộ, công chức, viên chức.

Hệ thống phụ cấp lương tương đối hoàn chỉnh với nhiều loại phụ cấp khác nhau theo yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp đặc biệt của công việc, điều kiện sinh hoạt khó khăn và mức độ thu hút lao động vào các ngành, nghề, vùng, miền,... góp phần bù đắp đáng kể tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức.

Quy định cơ chế tự chủ tài chính áp dụng trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có ý nghĩa rất quan trọng. Trong các năm qua, thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP, Nghị định số 60/2021/NĐ-CP đã tăng tính chủ động cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt chủ trương giảm chi, tăng tiết kiệm để có thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức.

3.2. Hạn chế

Chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức hiện nay chưa phản ánh đúng giá trị lao động của loại lao động đặc biệt này do duy trì quá lâu chính sách tiền lương thấp. Mức lương tối thiểu vẫn còn thấp; hệ thống thang, bảng lương, mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức theo hệ số, chia ra rất nhiều bậc lương rất phức tạp, khoảng cách giữa các bậc về tiền lương rất nhỏ; chế độ nâng ngạch, bậc, xếp lương chưa gắn với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chức vụ; thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức tăng lên theo các chu kỳ nhất định chủ yếu dựa vào thâm niên công tác nên chưa tạo động lực thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu đạt hiệu quả cao trong công tác.
Tại thành phố, chi phí sinh hoạt khá cao nên với mức lương tối thiểu thấp, cơ chế nâng ngạch bậc và chu kỳ tăng lương như hiện nay chưa thể đảm bảo được cuộc sống của cán bộ, công chức, viên chức. Do đó, chưa tạo được động lực để thu hút nhiều lao động có năng lực, cũng như chưa khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu đạt hiệu quả cao trong công việc.

Mức thu nhập tăng thêm ở hầu hết các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập còn rất thấp mặc dù các đơn vị đã thực hiện tốt chủ trương “giảm chi, tăng tiết kiệm”.

Những bất cập trong chính sách tiền lương hiện nay dẫn đến tình trạng tiền lương không đảm bảo được mức sống cơ bản cho cán bộ, công chức, viên chức; từ đó sẽ dẫn đến hệ lụy không mong muốn là nhiều cán bộ, công chức, viên chức phải tìm nguồn khác ngoài lương để bù đắp phần thiếu hụt ảnh hưởng đến chất lượng lãnh đạo, quản lý, thực thi công vụ, cung cấp dịch vụ công, dẫn đến tiêu cực, tham nhũng.
Phần thứ ba

MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Đề án này quy định về mức chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan chính quyền, Đảng, đoàn thể do thành phố quản lý và các Hội đặc thù được Ủy ban nhân dân thành phố giao biên chế được cơ quan có thẩm quyền đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

2. Đối tượng áp dụng

- Nhóm 1: Cán bộ, công chức cấp huyện trở lên làm việc trong các cơ quan thuộc khối chính quyền, Đảng, đoàn thể do thành phố quản lý; cán bộ, công chức cấp xã và những người đã được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng là công chức hiện đang làm việc tại các Hội đặc thù được Ủy ban nhân dân thành phố giao biên chế.
- Nhóm 2: Viên chức làm việc trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ 1 phần chi thường xuyên thuộc khối chính quyền, Đảng, đoàn thể do thành phố quản lý và những người đã được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng là viên chức hiện đang làm việc tại các Hội đặc thù được Ủy ban nhân dân thành phố giao biên chế.

 (Sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức).
3. Đối với các cơ quan, đơn vị không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Khoản 1 Mục I và các trường hợp không thuộc đối tượng áp dụng tại Khoản 2 Mục I, người đứng đầu cơ quan, đơn vị được quyết định việc áp dụng mức chi thu nhập bình quân tăng thêm theo quy định tại Đề án này đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý bằng nguồn ngân sách của cơ quan, đơn vị.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM

1. Mục đích

- Nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý để các cơ quan chính quyền, Đảng, đoàn thể thành phố quản lý thực hiện chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức theo đúng mức chi được cấp có thẩm quyền quy định để thực hiện cơ chế đặc thù đã được Quốc hội thông qua.

- Động viên, khuyến khích, tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức của thành phố có hiệu quả công việc tốt tiếp tục phát huy, cống hiến, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, thực hiện mục tiêu phục vụ nhân dân, đóng góp vào sự phát triển của cơ quan, tổ chức, địa phương nơi công tác nói riêng và thành phố nói chung.
2. Quan điểm

- Xây dựng mức chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở năng suất, hiệu quả làm việc trong khả năng, phạm vi cân đối của ngân sách thành phố (ngoài nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội cho cả thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định của cấp có thẩm quyền) nhằm đảm bảo tương xứng với năng suất lao động, khuyến khích, tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức của thành phố.

- Chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức gắn liền với cải cách hành chính, tinh giản biên chế, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập, góp phần nâng cao hiệu quả của khu vực hành chính công, nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

III. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH

1. Tham khảo địa phương đã xây dựng chính sách liên quan (thành phố Hồ Chí Minh)

Theo Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh: ‘‘Hội đồng nhân dân thành phố được quyền quyết định bố trí ngân sách thành phố để chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý theo hiệu quả công việc ngoài việc thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm theo quy định của pháp luật hiện hành về cơ chế tự chủ tài chính đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, với mức không quá 1,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ’’.
Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa IX đã ban hành Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018 về ban hành quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý. Theo đó:

- Đối tượng hưởng chính sách là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, cán bộ không chuyên trách ở cấp phường - xã, thị trấn được cấp có thẩm quyền đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
- Nguyên tắc thực hiện chính sách:

+ Thu nhập tăng thêm được chi trả căn cứ hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức tại từng cơ quan, đơn vị do Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm đánh giá theo quy định tại Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ. Mỗi đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo dân chủ, minh bạch.

+ Chi trả thu nhập tăng thêm của năm nào thì căn cứ kết quả đánh giá hiệu quả công việc của năm đó và thực hiện chi trả sau khi có kết quả đánh giá hiệu quả công việc hàng quý, hàng năm của từng cán bộ, công chức, viên chức.
+ Căn cứ nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương của Thành phố từng năm trong giai đoạn 2018 - 2020, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ rà soát hệ số điều chỉnh thu nhập tăng thêm so với khả năng cân đối ngân sách thực tế hàng năm. Nếu có thay đổi, Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

- Hệ số chi thu nhập tăng thêm:

Hệ số điều chỉnh thu nhập tăng thêm để thực hiện cơ chế đặc thù tại từng đơn vị theo lộ trình:

(1). Năm 2018: tối đa là 0,6 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ.

(2). Năm 2019: tối đa là 1,2 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ.

(3). Năm 2020: tối đa là 1,8 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ. 

Căn cứ hệ số điều chỉnh tăng thu nhập tối đa của từng năm nêu trên, các cơ quan, đơn vị thực hiện hệ số điều chỉnh tăng thu nhập cho từng cán bộ, công chức, viên chức theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, đảm bảo nguyên tắc sắp xếp bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế, thực hiện cải cách tiền lương theo chủ trương của Đảng, Nhà nước; gắn với hiệu quả công việc và không cào bằng.

- Ngày 19/12/2019, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị, xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý ban hành kèm theo Nghị quyết số  03/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018; theo đó sửa đổi khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018 như sau:

Năm 2020: Hệ số điều chỉnh tăng thu nhập để thực hiện cơ chế đặc thù tại từng đơn vị tối đa là 1,2 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ (tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ là tiền lương đã bao gồm tăng lương theo lộ trình của Chính phủ).

Từ năm 2021 đến hết thời gian thí điểm theo Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội, căn cứ khả năng cân đối của Thành phố, trong dự toán ngân sách hàng năm, Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố quyết đinh hệ số thu nhập tăng thêm đảm bảo không thấp hơn 1,2 và không vượt quá 1,8 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ.

- Ngày 24/8/2021, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018; theo đó:

 Từ tháng 7 đến hết tháng 12 năm 2021: Hệ số điều chỉnh tăng thu nhập để thực hiện cơ chế đặc thù tại từng đơn vị tối đa là 1,0 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ.

Riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế (từ cấp thành phố đến cấp xã) và cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách ở cấp phường - xã, thị trấn tối đa là 1,2 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ.

Từ năm 2022 đến hết thời gian thí điểm theo Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội, căn cứ khả năng cân đối và yêu cầu điều hành của Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố quyết định hệ số thu nhập tăng thêm không vượt quá 1,8 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ.
2. Tình hình đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm tại thành phố

Việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức của thành phố hiện nay căn cứ quy định tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. 

Căn cứ các quy định của Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên chức diện Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đánh giá, xếp loại hàng năm; trong đó có quy định rõ các tiêu chí đánh giá, xếp loại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý diện Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đánh giá, xếp loại hàng năm và có văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo công bằng, khách quan, chính xác.

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thành phố (chi tiết tại Phụ lục số 01).

3. Nguyên tắc chung

- Thu nhập bình quân tăng thêm được thực hiện trên cơ sở hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc đánh giá hiệu quả công việc căn cứ theo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

- Việc chi trả thu nhập bình quân tăng thêm của năm nào thì căn cứ vào kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức của năm đó và được chi trả vào năm sau liền kề.

- Căn cứ nguồn kinh phí thực hiện cải cách chính sách tiền lương của thành phố từng năm trong giai đoạn 2022 - 2026 và tình hình thực tế khi triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương quốc gia theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018, mức chi thu nhập bình quân tăng thêm, các nhóm đối tượng áp dụng và các nội dung liên quan khác có thể xem xét điều chỉnh hoặc dừng thực hiện. 
4. Đề xuất phương án thực hiện chính sách
Thực hiện chi trả thu nhập bình quân tăng thêm hàng năm cho cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức nhằm tăng thu nhập, động viên, khuyến khích, tạo động lực lao động cho cán bộ, công chức, viên chức; theo đó cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên sẽ được chi thu nhập bình quân tăng thêm; cán bộ, công chức, viên chức có kết quả đánh giá, xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ thì không được chi thu nhập bình quân tăng thêm. Cụ thể như sau:

4.1. Năm 2022:

- Nhóm 1: 

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên: 0,6 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ.

+ Hoàn thành nhiệm vụ: 0,4 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ.

- Nhóm 2: 

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên: 0,4 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ.

+ Hoàn thành nhiệm vụ: 0,2 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ.

4.2. Năm 2023:

- Nhóm 1: 

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên: 0,7 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ.

+ Hoàn thành nhiệm vụ: 0,5 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ.

- Nhóm 2: 

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên: 0,5 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ.

+ Hoàn thành nhiệm vụ: 0,3 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ.

4.3. Từ năm 2024 đến năm 2026:

- Nhóm 1: 

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên: 0,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ.

+ Hoàn thành nhiệm vụ: 0,6 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ.

- Nhóm 2: 

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên: 0,6 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ.

+ Hoàn thành nhiệm vụ: 0,4 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ.

IV. NGUỒN KINH PHÍ

1. Cơ sở để dự kiến nguồn kinh phí thực hiện

1.1. Lương bình quân theo ngạch, bậc, chức vụ của cán bộ, công chức, viên chức thành phố năm 2021:
	STT
	Đối tượng
	Số lượng

(người)
	Lương theo ngạch, bậc,

chức vụ

(triệu đồng/người/năm)

	1
	Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng, đoàn thể
	1.280
	65,3

	2
	Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan chính quyền 
	38.818
	59,2

	(Theo số liệu báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương)


1.2. Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức thành phố năm 2021
	Stt
	Đối tượng
	Số lượng được đánh giá
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên
	Hoàn thành nhiệm vụ

	
	
	
	Số lượng (người)
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng (người)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Cán bộ, công chức cấp huyện trở lên
	3.710
	3.664
	98,8
	34
	0,9

	
	Khối Đảng, đoàn thể
	1.148
	1146
	
	02
	

	
	Khối chính quyền
	2.562
	2.518
	
	32
	

	2
	Cán bộ, công chức cấp xã
	4.192
	4.038
	96,3
	109
	2,6

	3
	Viên chức
	31.722
	30.335
	95,6
	1.307
	4,1

	
	Khối Đảng, đoàn thể
	132
	132
	
	0
	

	
	Khối chính quyền
	31.590
	30.203
	
	1.307
	

	
	Tổng số
	39.624
	38.037
	
	1.450
	


(Theo số liệu báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương)
2. Dự kiến kinh phí thực hiện 

Trên cơ sở số liệu cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá, phân loại năm 2021 và lương bình quân của cán bộ, công chức, viên chức năm 2021, dự kiến kinh phí chi thu nhập bình quân tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức thành phố như sau:
- Tổng kinh phí năm 2022: 1.015,290 tỉ đồng.
- Tổng kinh phí năm 2023: 1.249,834 tỉ đồng.

- Tổng kinh phí mỗi năm từ năm 2024 đến năm 2026: 1.484,379 tỉ đồng.

=> Tổng kinh phí 5 năm: 6.718,261 tỉ đồng (Chi tiết tại Phụ lục số 02)
3. Nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện
Nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện chi trả thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan chính quyền, Đảng, đoàn thể do thành phố quản lý là nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương còn dư của ngân sách thành phố và ngân sách cấp dưới.

(1). Về nguồn cải cách tiền lương của thành phố:

- Nguồn cải cách tiền lương năm 2021 chuyển sang: 6.927 tỷ đồng;

- Nguồn cải cách tiền lương năm 2022: 1.855 tỷ đồng;

- Dự kiến nguồn cải cách tiền lương từ năm 2023 đến năm 2026: 4.000 tỷ đồng.

Tổng nguồn cải cách tiền lương của thành phố là: 12.782 tỷ đồng.

(2). Dự kiến chi từ nguồn cải cách tiền lương của thành phố để thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW:

- Tổng chi quỹ tiền lương của toàn thành phố năm 2022 là 4.851 tỷ đồng.

- Tại hội thảo Bộ Tài chính tổ chức tại thành phố Hải Phòng với 25 tỉnh, thành phố; dự kiến mức điều chỉnh tiền lương theo Nghị quyết sổ 27-NQ/TW từ 1,45 đến 1,5 lần; thời gian thực hiện từ năm 2023.

Như vậy, với phương án trên nhu cầu kinh phí để thực hiện cải cách chính sách tiền lương của thành phố theo Nghị quyết số 27-NQ/TW là 9.702 tỷ đồng.

(3). Nguồn cải cách tiền lương dự kiến còn lại để thực hiện chi trả thu nhập bình quân tăng thêm: 3.080 tỷ đồng (12.782 tỷ đồng - 9.702 tỷ đồng)
Do đó, căn cứ nguồn kinh phí thực hiện cải cách chính sách tiền lương của thành phố từng năm trong giai đoạn 2022 - 2026 và tình hình thực tế khi triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương quốc gia theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018, mức chi thu nhập bình quân tăng thêm, các nhóm đối tượng áp dụng và các nội dung liên quan khác có thể xem xét điều chỉnh hoặc dừng thực hiện. 
Phần thứ tư

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sau khi Hội đồng nhân dân thành phố thông qua Nghị quyết về mức chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan chính quyền, Đảng, đoàn thể do thành phố quản lý, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố theo đúng quy định. 

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tính mức kinh phí đảm bảo để thực hiện chi trả thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức theo đề án đã được phê duyệt và hướng dẫn các cơ quan đơn vị, địa phương việc sử dụng nguồn kinh phí để thực hiện.

3. Giao các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ hướng dẫn đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan có thẩm quyền, hàng năm thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác./.
	Nơi nhận:

- TTTU, TT HĐND TP;
- UB MTTQVN TP;
- CT, các PCT UBND TP;  

- Các Ban HĐND TP: PC, KT&NS;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện;
- KBNN HP và KBNN các quận, huyện;

- CPVP, các PCVP UBND TP;

- Các Phòng: TCNS, KSTTHC, TH;
- CV: NV, TH;

- Lưu: VT.
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